
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ
Thời gian thực hiện : 4 tuần từ ngày 25/11 – 20/12/2024)

I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện 
đúng, đủ, nhịp 
nhàng các động 
tác trong bài tập 
thể dục theo 
hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 

dục

+ Bài 4: Hô hấp: 
Hít vào thở ra 
- Tay: Từng tay 
đưa lên cao, 2 tay 
dang ngang
- Lưng, bụng: 
Đứng nghiêng 

Sân 
chơi 
số 1

x TDS TDS TDS TDS



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

người 2 bên, kết 
hợp 2 tay đặt sau 
gáy
- Chân: Co duỗi 
chân
- Bật: Bật chụm 
tách chân

2
Chạy được 15m 
liên tục theo 
hướng thẳng

Chạy 15m liên 
tục theo hướng 
thẳng

HĐ: Chạy 15m 
liên tục theo 
hướng thẳng

Sân 
chơi 
khu 1

x HĐH   HĐN
T

3
Trẻ biết bò theo 
đường zíc zắc 
(rộng 50cm, có 

Bò theo đường 
zíc zắc (rộng 
50cm, có 3-4 

HĐ: Bò theo 
đường zíc zắc 
(rộng 50cm, có 

Lớp x HĐH    



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

3-4 điểm zic 
zắc, mỗi điểm 
cách nhau 
2,5m) không 
chệch ra ngoài

điểm zic zắc, mỗi 
điểm cách nhau 
2,5m) không 
chệch ra ngoài

3-4 điểm zic zắc, 
mỗi điểm cách 
nhau 2,5m)

4
Biết tung bóng 
lên cao và bắt 
không rơi bóng

Tung bóng lên 
cao và bắt không 
rơi bóng

HĐ: Tung bóng 
lên cao và bắt

Sân 
chơi 
khu 1

x HĐH

5
Biết  chụm tách 
chân qua các 
vòng

Trẻ bật chụm 
tách chân qua các 
vòng

HĐ: Bật chụm 
tách chân qua các 
vòng

Sân 
chơi 
khu 1

x  HĐNT HĐN
T

6 Bước đầu làm 
quen với việc 

Làm quen với 
việc sử dụng kéo 

HĐ: Cắt thẳng 
một đoạn 10cm Lớp x HĐG HĐG



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

sử dụng kéo cắt 
thẳng được một 
đoạn 10cm

cắt thẳng được 
một đoạn 10cm

7
Biết tự cài, cởi 
cúc to

Biết tự cài, cởi 
cúc to

HĐ: Tập đan, bện 
tết tóc cho búp bê
- Cài, cởi cúc to
- Rèn kn cài mở 
khóa áo cho búp 
bê

Sân 
chơi 
khu 1

x HĐG
HĐG



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

8

Biết ghép và 
dán được các 
hình vào đúng 
vị trí cho trước, 
không bị nhăn

HĐ: Tập ghép 
hình trang trí

HĐ: Tập ghép 
hình trang trí Lớp x HĐG HĐG

\

Biết ý nghĩa của 
việc ăn để giúp 
cơ thể cao lớn, 
khỏe mạnh. 
Hình thành thái 
độ vui lòng 
chấp nhận và có 
hứng thú trong 

 Ý nghĩa của việc 
ăn để giúp cơ thể 
cao lớn, khỏe 
mạnh. Hình 
thành thái độ vui 
lòng chấp nhận 
và có hứng thú 
trong ăn uống, 

HĐ: Giá trị dinh 
dưỡng của một số 
loại thực phẩm

Lớp x VS-AN VS-AN



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

ăn uống, không 
kén chọn thức 
ăn

không kén chọn 
thức ăn

10

Có một số hành 
vi tốt trong ăn 
uống khi được 
nhắc nhở

Một số hành vi 
tốt trong ăn uống 
khi được nhắc 
nhở .

- HĐ: Không kén 
chọn thức ăn, ăn 
hết suất.
 Không đùa 
nghịch làm đổ vãi 
thức ăn..

Lớp x VS-AN VS-
AN

11 Biết tránh và 
không làm một 
số hành động 

-  Tránh và 
không làm một 
số hành động 
nguy hiểm khi 

- HĐ: Không leo 
trèo bàn ghế, lan 
can

Lớp x HĐNT HĐNT



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

nguy hiểm khi 
được nhắc nhở 
phù hợp độ tuổi

được nhắc nhở 
phù hợp độ tuổi

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1

Biết đặc điểm 
cấu tạo, nguyên 
lí hoạt động của 
một số đồ dùng, 
đồ chơi

Đặc điểm cấu 
tạo, nguyên lí 
hoạt động của 
một số đồ dùng, 
đồ chơi

HĐ: Cách sử dụng 
đồ chơi trong góc 
chơi

Lớp
x

HĐG HĐG

2
Biết sử dụng 1 
số đồ dùng 
thiết bị làm các 

Sử dụng 1 số đồ 
dùng thiết bị làm 
các thí nghiệm 
đơn giản

-  HĐ:  Thí 
nghiệm cát, sỏi…. Lớp x HĐNT HĐN

T



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

thí nghiệm đơn 
giản

3

Có khả năng so 
sánh số lượng 
hai nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 5 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

So sánh số lượng 
hai nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 5 bằng 
các cách khác 
nhau và nói được 
các từ: bằng 
nhau, nhiều hơn, 
ít hơn

HĐ: Thêm bớt 
trong phạm vi 3 Lớp x HĐH



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

4

Biết so sánh 2 
đối tượng về 
kích thước và 
nói được các từ: 
to hơn / nhỏ 
hơn; dài hơn / 
ngắn hơn; cao 
hơn / thấp hơn; 
bằng nhau

So sánh 2 đối 
tượng về kích 
thước và nói 
được các từ: to 
hơn / nhỏ hơn; 
dài hơn / ngắn 
hơn; cao hơn / 
thấp hơn; bằng 
nhau

HĐ: So sánh 2 đối 
tượng về kích 
thước: Dài hơn, 
ngắn hơn

Lớp

x HĐG HĐG

5

Nhận biết được 
phía trên - phía 
dưới - phía 
trước - phái sau, 
tay phải - tay 

Biết được phía 
trên - phía dưới - 
phía trước - phái 
sau, tay phải - tay 
trái của bản thân

HĐ: Nhận biết 
phía trước - phái 
sau, Lớp HĐH HĐC



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

trái của bản 
thân

Cây bằng lăng x HĐNT HĐNT
Cây táo x HĐNT
Cây khế

Sân 
chơi 
khu 3 HĐNT

Hoa râm bụt
Sân 
chơi 
số 1

x HĐN
T

Rau mùng tơi x
Rau cải bắp x HĐNT
Rau ngót x HĐNT
Su su x HĐNT

6

Biết tên, đặc 
điểm đặc trưng 
của một sô loại 
cây xanh, cây 
ăn quả, cây hoa, 
cây rau, củ

Tên, đặc điểm 
đặc trưng của 
một sô loại cây 
xanh, cây ăn quả, 
cây hoa, cây rau, 
củ

Ớt

Sân 
chơi 
số 4

x HĐNT



DỰ 
KIẾN 
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CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

Cây củ đậu x HĐN
T

Cây củ dền x HĐNT
Cây tía tô x HĐNT
Cây ngải cứu x HĐNT
Cây dẻ quạt x HĐNT

7

Biết lợi ích, tác 
hại, cách chăm 
sóc và vảo vệ 
các loại cây, 
hoa…

Tưới cây, rau, 
hoa

HĐ: Tưới cây, 
rau, hoa

Sân 
chơi 
số 4

x  HĐNT  HĐN
T
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tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

8
Nhận biết, phân 
biệt được 1 và 
nhiều 

Dạy trẻ Nhận biết 
1 và nhiều

HĐ: Dạy trẻ Nhận 
biết 1 và nhiều Lớp x HĐG HĐG

9

Biết gộp và 
đếm hai nhóm 
đối tượng cùng 
loại có tổng 
trong phạm vi 3

  Gộp 2 nhóm đối 
tượng và đếm 
trong phạm vi 3

HĐ:  Gộp 2 nhóm 
đối tượng và đếm 
trong phạm vi 3 Lớp x HĐC HĐG

10

Biết so sánh 2 
đối tượng về 
kích thước và 
nói được các từ: 
to hơn / nhỏ 

So sánh 2 đối 
tượng về kích 
thước: dài, ngắn

HĐ: So sánh 2 đối 
tượng về kích 
thước: dài hơn, 
ngắn hơn

Lớp x HĐC HĐC



DỰ 
KIẾN 
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CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

hơn; dài hơn / 
ngắn hơn; cao 
hơn / thấp hơn; 
bằng nhau

11

Nhận biết được 
phía trên - phía 
dưới - phía 
trước - phái sau, 
tay phải - tay 
trái của bản 
thân

  Biết được phía 
trên - phía dưới - 
phía trước - phái 
sau, tay phải - tay 
trái của bản thân

HĐ: Nhận biết 
phía trước - phía 
sau,  tay phải - tay 
trái của bản thân Lớp x HĐC HĐC

12 Kể tên và nói 
được sản phẩm, 

Kể tên và nói 
được sản phẩm, HĐ: Bác nông dân Lớp x HĐC HĐH
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(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

13

HĐ: - Khám phá 
về một số nghề 
phổ biến (E2,3) Lớp x HĐH HĐC

14

ích lợi của nghề 
nông, nghề xây 
dựng,..khi được 
hỏi, xem tranh

ích lợi của nghề 
nông, nghề xây 
dựng,..khi được 
hỏi, xem tranh

HĐ: Chú bộ đội Lớp x ĐTT
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HĐ: Yêu cầu trẻ 
cất đồ dùng đc gọn 
gàng. Lớp x ĐTT ĐTT

1

Có khả năng 
nghe hiểu và 
làm theo yêu 
cầu đơn giản

Nghe hiểu và làm 
theo yêu cầu đơn 
giản - HĐ: Hướng dẫn 

trẻ cất đồ dùng có 
nhân

Lớp x ĐTT ĐTT
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tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

HĐ: Thơ “Đi cày” Lớp x HĐH

2

Có khả năng 
đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hi 
Có khả năng 
đọc biểu cảm 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề 
thực hi Có khả 
năng đọc biểu 
cảm bài thơ, ca 
dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi

HĐ: : Thơ “Chú 
bộ đội hải quân” Lớp x

HĐH

3 Biết tên truyện, 
nhân vật trong 

Tên truyện, nhân 
vật trong truyện 

HĐ: : Truyện 
“Mèo làm bác sĩ” Lớp x HĐH



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
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Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

truyện và các 
tình huống hay 
câu thoại của 
nhân vật theo 
trình tự câu 
chuyện…

và các tình huống 
hay câu thoại của 
nhân vật theo 
trình tự câu 
chuyện…

HĐ: Truyện: 
“Gấu con 
tham ăn

Lớp x HĐH

4

Có khả năng bắt 
chước giọng nói 
của nhân vật 
trong truyện

Bắt chước giọng 
nói của nhân vật 
trong truyện

HĐ: Hoạt động 
theo ý thích Lớp x HĐC HĐC

5
Biết đặt và trả 
lời các câu hỏi 
đơn giản

Đặt và trả lời các 
câu hỏi đơn giản

HĐ: Cô trò 
chuyện với trẻ và Lớp x

 ĐTT  ĐTT
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Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

yêu cầu trẻ nói rõ 
tiếng Việt.

6

Biết  đề nghị 
người khác đọc 
sách cho nghe, 
tự giở sách xem 
tranh.

Đề nghị người 
khác đọc sách 
cho nghe, tự giở 
sách xem tranh.

HĐ: Xem và nghe 
đọc các loại sách 
khác nhau

Lớp x HĐG HĐG

7 HĐG: Giữ gìn 
sách Giữ gìn sách HĐ: Giữ gìn sách Lớp x HĐG HĐG

8
Biết cầm sách 
đúng chiều và 
mở sách, xem 

 Cầm sách đúng 
chiều, mở sách, 
xem tranh và 
"đọc" truyện. 

HĐ: Cầm sách 
đúng chiều, mở 
sách, xem tranh và 
"đọc" truyện. 

Lớp x HĐG HĐG
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Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

tranh và "đọc" 
truyện. 

  

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

1
Nói được điều 
bé thích, không 
thích

Nói điều bé 
thích, không 
thích

HĐ: Những điều 
bé thích, không 
thích

Lớp x ĐTT ĐTT

2

Mạnh dạn tham 
gia vào các hoạt 
động, mạnh dạn 
khi trả lời câu 
hỏi

Tham gia vào các 
hoạt động, mạnh 
dạn khi trả lời 
câu hỏi

HĐ: Mạnh dạn 
tham gia vào các 
hoạt động, mạnh 
dạn khi trả lời câu 
hỏi

Lớp x HĐC HĐC
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Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

HĐ: Tham gia vào 
trò chơi đóng vai 
bác sĩ, y tá, bệnh 
nhân, thợ mộc

Lớp x HĐG HĐG

2

Biết được một 
vài cảnh đẹp, lễ 
hội của quê 
hương, đất nước

Ngày 22/12 HĐ: Chú bộ đội Lớp x  HĐH

3

Biết cùng chơi 
với các bạn 
trong các trò 
chơi theo nhóm 
nhỏ

Chơi với các bạn 
trong các trò chơi 
theo nhóm nhỏ

HĐ: Chú cảnh sát 
điều khiển giao 
thông

Lớp x   HĐNT HĐN
T
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Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
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29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
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(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

4 Tiết kiệm điện, 
nước

Tiết kiệm điện, 
nước

HĐ: Tiết kiệm 
điện, nước

 
Lớp x ĐTT ĐTT

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

1

Chăm chú lắng 
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc 
(hát theo, vỗ 
tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện 
động tác minh 
họa) theo bài 
hát, bản nhạc; 

Nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân ca) 
theo chủ đề, phù 
hợp với chủ đề 
“Gia đình”

HĐ: Nghe bài hát 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề  NN Lớp x

ĐTT ĐTT
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Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; 
thích nghe kể 
câu chuyện phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

2

Thích nghe các 
bài hát, bản 
nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân 
ca) theo chủ đề, 

Nghe các bài hát, 
bản nhạc (nhạc 
thiếu nhi, dân ca) 
theo chủ đề, phù 
hợp với độ tuổi

- HĐ: "Chúng cháu 
hát về đảo xa", 
"Bác gấu làm 
bánh", "Cháu yêu 
cô chú công 
nhân"…

Lớp x HĐC HĐC
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(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
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3

Dự án 
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nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

phù hợp với độ 
tuổi

HĐ: Nghe hát 
“Lớn lên cháu lái 
máy cày”

Lớp x HĐH

HĐ: Dạy trẻ hát 
bà: “Thật đáng 
chê”

Lớp x HĐH

3

Biết hát tự 
nhiên, hát được 
theo giai điệu 
bài hát quen 
thuộc

Biết hát tự nhiên, 
hát được theo 
giai điệu bài hát 
quen thuộc

HĐ: : Dạy trẻ hát 
bài :“Anh đầu bếp 
kì tài”,

Lớp HĐH

4

Có khả năng 
vận động theo 
nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc 

Vận động theo 
nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc (vỗ tay 
theo phách, nhịp, 

HĐ: : Dạy vđ bài 
“Chú bộ đội”

Lớp

x HĐH 
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1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

(vỗ tay theo 
phách, nhịp, 
vận động minh 
họa)

vận động minh 
họa)

5

Biết sử dụng 
các nguyên vật 
liệu tạo hình để 
tạo ra sản phẩm 
theo sự gợi ý

Sử dụng các 
nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo ra 
sản phẩm theo sự 
gợi ý

HĐ: Tô màu, vẽ , 
nặn, xé dán tranh 
rỗng theo chủ đề: 
NN

Lớp x HĐG HĐG

- HĐ: Tô màu cô y 
tá, x HĐH6

Biết vẽ các nét 
thẳng, xiên, 
ngang để tạo 

Sử dụng một số 
kỹ năng vẽ nét 
thẳng, xiên, 
ngang để tạo - HĐ: Vẽ cuộn len

Lớp

x HĐH
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 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

thành bức tranh 
đơn giản

thành bức tranh 
đơn giản 

- HĐ: Tô màu lá cờ x HĐH

HĐ: Nặn theo ý 
thích HĐH

7

Biết lăn dọc, 
xoay tròn, ấn 
dẹt đất nặn để 
tạo thành các 
sản phẩm có 1 
khối hoặc 2 
khối

Lăn dọc, xoay 
tròn, ấn dẹt đất 
nặn để tạo thành 
các sản phẩm có 
1 khối hoặc 2 
khối

- HĐ: Nặn sản 
phẩm nghề nông.

HĐG HĐG

8
Biết nhận xét 
các sản phẩm 
tạo hình

Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 

của mình và bạn

HĐ: Nhận xét sản 
phẩm tạo hình của 
mình và bạn

Lớp x HĐG HĐG HĐG HĐG

Cộng số nội dung Chia theo Tổng số 27 25 27 29



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

Lĩnh vực thể chất 6 5 6 5
Lĩnh vực nhận thức 8 8 7 12
Lĩnh vực ngôn ngữ 4 5 4 5
Lĩnh vực TCKNXH 3 2 3 3

lĩnhvực

Lĩnh vực thẩm mỹ 6 4 6 4
Đón - trả trẻ 3 3 2 4
Thể dục sáng 1 1 1 1
Hoạt động góc 7 5 9 6
Hoạt động ngoài trời 6 6 6 7
Vệ sinh – ăn ngủ 1 1 1 1
Hoạt động chiều 2 4 3 5
Tham quan dã ngoại 0 0 0 0

hoạt động phân bổ 
vào nhánh chủ đề

Chia theo
hoạt động trong 
chế độ sinh hoạt

Lễ hội 0 0 0 1



DỰ 
KIẾN 

NN

CHỦ ĐỀ:  "NGÀNH NGHỀ"
(Thực hiện 4 tuần, từ 25/11 đến 

20/12/ 2024)

tt
 Mục tiêu

Nội dung 
chủ đề 

 

Hoạt động
chủ đề

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 4

Nhánh 
1
Bác sỹ

(25/11 
đến 

29/11)

Nhánh 
2

Bác 
nông 
dân 

(02/12 
đến 

06/12)

Nhánh 
3

Dự án 
“Cây 
nghề 

nghiệp
”

(09/ 
đến

20/12)

Nhánh 
4

Chú 
bộ đội

(16/12 
đến 

20/12)

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

Hoạt động học 5 5 5 5
Giờ thể chất 1 1 1 0
Giờ nhận 
thức 1 1 1 1

Giờ ngôn 
ngữ 1 1 1 1

Giờ 
TCKNXH 0 0 0 1

Chia cụ thể
hoạt động học

Giờ thẩm mỹ 2 2 2 2



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú sự 

điều chỉnh 
Nhánh 1: Bác sỹ 1 Tuần 1 (từ 25/11 đến 29/11) Trương Thị Thu Thuỷ
Nhánh 2: Bác nông dân 1 Tuần 2 (từ 02/12 đến 06/12) Phạm Thị Thảo
Nhánh 3: Dự án “Cây nghề nghiệp” 1 Tuần 3 (từ 09/12 đến 13/12) Trương Thị Thu Thuỷ
Nhánh 4: Chú bộ đội của em 1  Tuần 4 (từ 16/12 đến 20/12) Phạm Thị Thảo

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1: “Nghề bác sỹ ” Nhánh 2 “Bác nông dân” Nhánh 3: Dự án “Cây 
nghề nghiệp””

Nhánh “Chú bộ đội”

Giáo 
viên

Tạo môi trường hoạt động 
cho trẻ tìm hiểu về  “Nghề 
bác sỹ”
- Trang trí lớp học phù hợp 
với nhánh: “Nghề bác sỹ”
- Tranh gợi ý nội dung về 
nhánh: “Nghề bác sỹ”
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện, thơ, các bài hát có 
nội dung nhánh: “Nghề bác 
sỹ”
- Chuẩn bị nguyên vật liệu 
ở các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc chơi

- Lập kế hoạch chăm sóc 
giáo dục trẻ về chủ đề.
- Trò chuyện, trao đổi, 
tuyên truyền tới phụ huynh 
về nội dung, mục tiêu 
trong nhánh: bác ông dân
- Cô và trẻ phối hợp cùng 
nhau  tạo môi trường 
- Một số đồ chơi và các 
nguyên vật liệu trong góc 
chơi.
- Tranh truyện: Thần sắt

- Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ tìm hiểu về 
nghề nghiệp
- Trang trí lớp học phù hợp 
với nhánh: Dự án “Cây 
nghề nghiệp”
- Tranh gợi ý nội dung một 
số ngành nghề trong xã hội 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện, thơ, các bài hát có 
nội dung nhánh Dự án 
“Cây nghề nghiệp”
- Chuẩn bị nguyên vật liệu 
ở các góc chơi.

- Tạo môi trường hoạt động 
cho trẻ tìm hiểu về  chú bộ 
đội
- Trang trí lớp học phù hợp 
với nhánh: “Chú bộ đội”
- Tranh gợi ý nội dung về chú 
bộ đội
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, 
thơ, các bài hát có nội dung 
nhánh“Chú bộ đội”
- Chuẩn bị nguyên vật liệu ở 
các góc chơi.
- Tranh gợi ý các góc chơi



- Một số bản nhạc, bài thơ, 
bài hát về nhánh “Nghề bác 
sỹ”
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ cho phụ 
huynh.

- Nhạc các bài hát: Lớn lên 
cháu lái máy cày , cháu 
yêu cô chú công nhân.
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ cho phụ 
huynh.

- Tranh gợi ý các góc chơi
- Một số bản nhạc, bài thơ, 
bài hát về nhánh Dự án 
“Cây nghề nghiệp”
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ cho phụ 
huynh.

- Một số bản nhạc, bài thơ, 
bài hát về nhán “Chú bộ đội”
- Tuyên truyền nội dung học 
tập của trẻ cho phụ huynh

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Bổ sung các nguyên vật liệu để cô và trẻ tạo sản phẩm chủ đề 
- Chuẩn bị loa đài, phông, bảng tuyên truyền về ngày 22/12
- Lên kế hoạch cụ thể cho các lớp tham gia sân chơi: Chiến sĩ tí hon.

Phụ 
huynh

- Trò chuyện với trẻ về 
nghề sản xuất 
- Ủng hộ cho các cháu 
tranh ảnh, đồ chơi, họa báo 

- Chuẩn bị một số nguyên 
vật liệu, đồ chơi hỗ trợ cho 
việc học tập và vui chơi 
của trẻ tại lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh , học 
liệu ….. cho trẻ 

- Chuẩn bị một số nguyên 
vật liệu, đồ chơi hỗ trợ cho 
việc học tập và vui chơi của 
trẻ tại lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh , học 
liệu ….. cho trẻ

- Chuẩn bị một số nguyên vật 
liệu, đồ chơi hỗ trợ cho việc 
học tập và vui chơi của trẻ tại 
lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh , học liệu 
….. cho trẻ

Trẻ - Cùng cô tạo môi trường
- Cùng bố mẹ trẻ trò chuyện 
về nghề sản xuất 

- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Hưởng ứng tham gia các 
hoạt động cùng cô

- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Hưởng ứng tham gia các 
hoạt động cùng cô

- Đi học đầy đủ, đúng giờ
- Hưởng ứng tham gia các 
hoạt động cùng cô

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

1 Đón trẻ

Đón trẻ vào lớp.
- Trò chuyện về 1 số nghề: Công nhân xây dựng, bác nông dân, bác sĩ, kĩ sư, kế toán, chú 
bộ đội...
- Thực hiện các bảng HĐ chung
- Vận động bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”, “Chú bộ đội”, “Lớn lên cháu lái máy 
cày”....
- Trò chuyện về 1 số trường hợp nguy hiểm: Ngã chảy máu cần gọi ai, khi xảy ra cháy thì 
gọi ai, khi lạc đường thì tìm đến ai...
- Trò chuyện về giao tiếp văn minh (biết chào hỏi lễ phép, biết giữ vệ sinh nơi công 
cộng...)

2 Thể dục sáng

- Động tác hô hấp: Ngửi hoa
- Động tác tay: Hai tay gập trước ngực, đưa ra trước
- Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên
- Động tác chân: Đứng đưa một chân ra phía trước
- Động tác bật: “Bật tách khép chân"
Tập theo bài: “Cháu yêu cô chú công nhân”, “Lớn lên cháu lái máy cày”

Nhánh 
1

Ngày 25/11
- Lĩnh vực: 

PTTC
- Bò theo 
đường dích dắc

Ngày 26/11
- Lĩnh vực:

PTNT
- Nhận biết 
phía trước – 

phía sau

Ngày 27/11
Lĩnh vực:
- PTTM

- Vẽ cuộn len

Ngày 28/11
- Lĩnh vực:

       PTNN
- Truyện: “Bác 

sĩ chim”

Ngày 29/11
- Lĩnh vực: 

PTTM
- Nghe hát:
“Lớn lên cháu 
lái máy cày”

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
2

Ngày 02/12
- Lĩnh vực: 

PTTC

Ngày 03/12
- Lĩnh vực:

PTNT: 

Ngày 04/12
- Lĩnh vực: 

PTTM

Ngày 05/12
- Lĩnh vực: 

PTNN

Ngày 06/12
- Lĩnh vực: 

- PTTM



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

- Chạy 15m 
liên tục theo 
hướng thẳng 

- Trò chuyện 
về bác nông 
dân 

- Tô màu bác 
nông dân 

- Thơ: “Đi 
bừa”

- Dạy hát: “Thật 
đáng chê”

Nhánh 
3

Ngày 09/12
- Lĩnh vực: 

PTTC
- Tung và bắt 
bóng

Ngày 10/12
- Lĩnh vực:

PTNT
- Khám phá về 
một số nghề phổ 
biến (E2,3)

Ngày 11/12
- PTTM:

- Xây dựng cây 
nghề nghiệp 
(E4)

Ngày 12/12
- Lĩnh vực: 

PTNN
- - Truyện: “Gấu 

con tham ăn”

Ngày 13/12
- Lĩnh vực:

- PTTM
Dạy hát: “Anh 
đầu bếp kỳ tài”

Nhánh 
4

Ngày 16/12
- Lĩnh vực: 

PTNT
- Nhận biết và 

đếm đên 3

Ngày 17/12
Lĩnh vực: 

PTNN:
- Thơ: “Chú bộ 
đội hải quân”

Ngày 18/12
- Lĩnh vực:
- PTTM:

- Tô màu lá cờ

Ngày 19/12
- Lĩnh vực:

PTTC- KNXH:
- Chú bộ đội của 

em

Ngày 20/12
- Lĩnh vực:
- PTTM:

- Dạy VĐ múa: 
“Chú bộ đội”

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
1

Ngày 25/11
- Quan sát: Cây 
bằng lăng - 
TCVĐ: Một số 
quy tắc an toàn 
đơn giản 
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 26/11
- Trò chuyện: 
Không leo trèo 
bàn ghế, lan can 
- TCVĐ: Bật 
chụm tách chân 
qua các vòng

Ngày 27/11
- Quan sát: Rau 
ngót
- TCVĐ: Tưới 
cây, rau, hoa
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 28/11
- Quan sát: Cây 
húng chanh 
- TCVĐ: - 
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 29/11
- Quan sát: Cây 
dẻ quạt 
- Tưới nước cho 
rau
- Chơi theo ý 
thích 



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

- Chơi theo ý 
thích 

Nhánh 
2

Ngày 02/12
-  Thí nghiệm 
cát, sỏi….- 
TCVĐ: Chạy 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh - 
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 03/12
- Quan sát: Cây 
táo 
- TCVĐ: Trò 
chơi đi qua ngã 
tư đường phố 
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 04/12
- Quan sát: Cây 
ngải cứu 
- TCVĐ: Chơi 
với cát
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 05/12
- Trò chuyện: 
Không leo trèo 
bàn ghế, lan can 
- TCVĐ: - Tưới 
nước cho cây
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 06/12
- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Giữ 
gìn vệ sinh môt 
trường, bỏ rác 
đúng nơi quy 
định
- Chơi theo ý 
thích 

Nhánh 
3

Ngày 09/12
- Quan sát: Cây 
đu đủ 
- TVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 10/12
- Quan sát: Cây 
bằng lăng - 
TCVĐ Giữ gìn 
vệ sinh môt 
trường, bỏ rác 
đúng nơi quy 
định 
-- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 11/12
- Quan sát: Bầu 
trời
- TCVĐ: Tưới 
cây, rau, hoa
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 12/12
- Quan sát: Cây 
khế 
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột, Cây 
cao cỏ thấp
- Chơi theo ý 
thích 

Ngày 13/12
- Quan sát: Tưới 
cây, rau, hoa
- TCVĐ: Con 
cáo
- Chơi theo ý 
thích 

Nhánh 
4

Ngày 16/12
- Quan sát: Hoa 
râm bụt

Ngày 17/12
- Quan sát: Rau 
muống 

Ngày 18/12
- Quan sát: Thời 
tiết

Ngày 19/12
 -  Thí nghiệm 
cát, sỏi….

Ngày 20/12
- Quan sát: Hoa 
râm bụt 



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

- TCVĐ: Chạy 
15m liên tục 
theo hướng 
thẳng
- Chơi theo ý 
thích 

- TCVĐ: Dạy trẻ 
trèo lên xuống 
thang
- Chơi theo ý 
thích 

- TCVĐ: Giữ 
gìn vệ sinh môt 
trường, bỏ rác 
đúng nơi quy 
định 
- Chơi theo ý 
thích 

- TCVĐ: Chơi 
với cát
- Chơi theo ý 
thích 

- TCVĐ: Bật 
chụm tách chân 
qua các vòng 
- Chơi theo ý 
thích 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay rửa mặt ( Rửa tay rửa mặt khi có nhu cầu, khi bẩn...)
- Thực hành luyện tập: súc miệng nước muối sau ăn
- Diễn đạt được nhu cầu cá nhân, ăn ngủ, vệ sinh
- Trò chuyện về các thực phẩm dùng trong bữa ăn
- Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm
- Yêu cầu trẻ thực hiện theo quy định  Một số quy định của gia đình (để đồ dùng đồ chơi 
đúng chỗ, gọn gàng ngăn nắp).

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1

Ngày 25/11
- Tên hoạt 
động:
+ Nghe hát: 
"Bác gấu làm 
bánh", "Cháu 
yêu cô chú 
công nhân"…

Ngày 26/11
- Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện về 
bác nông dân
+ Lq bài thơ “Đi 
bừa”

Ngày 27/11
- Tên hoạt động:
+ Ôn bài thơ: 
“Đi bừa”
 

Ngày 28/11
- Tên hoạt động: 
+ Hoàn thành 
nốt bài tạo hình 
buổi sáng

Ngày 29/11
- Tên hoạt động:
+ Ôn vđ: “Nhà 
của tôi”
+ Làm quen bài 
hát: “Thật đáng 
chê”liên hoan 
văn nghệ thưởng 
bé ngoan.



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

Nhánh 
2

Ngày 02/12
- Tên hoạt 
động:
+ Ôn lại 
truyện: Em bé 
dũng cảm"
+ Trò chuyện 
về cách giữ gìn 
bản thân

Ngày 03/12
- Tên hoạt động: 
- Dẫn trẻ chơi tự 
do tại các nhóm
+ Ôn Truyện: 
“Bác sĩ chim”

Ngày 04/12
- Tên hoạt động:
+ So sánh 2 đối 
tượng về kích 
thước: dài hơn, 
ngắn hơn
+ Chơi tự do các 
góc

Ngày 05/12
- Tên hoạt động: 
- Hoạt động theo 
ý thích 
+ Trò chuyện về 
cách đi lên 
xuống cầu 
thang, khi đi 
đường,…

Ngày 07/12
- Tên hoạt động:
+ Trò chuyện về 
những món ăn 
hàng ngày của 
bé
+ Liên hoan văn 
nghệ thưởng bé 
ngoan 

Nhánh 
3

Ngày 09/12
- Tên hoạt 

động:
+ Kể lại những 
hoạt động trong 
ngày nghỉ
+ Lq với một 
số nghề trong 
xã hội

Ngày 10/12
- Tên hoạt động: 
+ Ôn: Nhận biết 
trên, dưới
+ Chơi theo ý 
thích
+ Nghe hát: 
“Chúng cháu hát 
về đảo xa",

Ngày 11/12
- Tên hoạt động: 
+ HĐ Steam: 
Cách sử dụng 
môt số loại đồ 
dùng: dập ghim, 
kéo,
- Nhận biết phía 
trước - phía sau,  
tay phải - tay 
trái của bản thân

Ngày 12/12
- Tên hoạt động:
+ Hoàn thành 
nốt bài tạo hình 
+ Hướng dẫn trẻ 
chơi tự do ở góc 
chơi

Ngày 13/12
- Tên hoạt động:
+ Trò chơi: 
Giọng hát của 
ai; Hát theo điệu 
nhạc; Khiêu vũ 
cùng nhạc, nêu 
gương cuối tuần 
… 

Nhánh 
4

Ngày 16/12
- Tên hoạt 
động:

Ngày 17/12
- Tên hoạt động:  
Sử dụng mũ 
bảo hiểm đúng

Ngày 18/12
- Tên hoạt động:
- Nhận biết phía 
trước - phía sau,  

Ngày 19/12
 - Tên hoạt 
động: 

Ngày 20/12
- Tên hoạt động:
- Ôn hát: “Cô 
giáo”



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

- Tham gia vào 
các trò chơi 
vận động: 
+ Hoạt động 
theo ý thích

cách, an toàn tay phải - tay 
trái của bản thân 
Nhắc nhở trẻ sử 
dụng các từ lễ 
phép trong sh 
hàng ngày.

So sánh 2 đối 
tượng về kích 
thước: dài hơn, 
ngắn hơn:,…

+ Liên hoan văn 
nghệ, nêu gương 
cuối tuần

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

Nấu ăn

- Nấu ăn:
Bé nấu các món ăn đơn 
giản: canh cua, canh 
thịt, cơm, chả, nem....

x
x

1
Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

- Trẻ biết đóng các vai 
chơi và thể hiện được 
vai chơi mà trẻ thích
- Biết thể hiện ngôn ngữ, 
thái độ trong khi chơi  - Bán hàng:

- Các loại rau, củ, 
quả.
- Bộ đồ chơi nấu ăn, 
…

x x x



Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

Bán các đồ dùng: quần 
áo, mũ, dép, sữa, 
bánh...
Trang trí mũ, quần áo...

Gia 
đình

- Biết chọn thực phẩm 
sạch, tươi ngon có lợi 
cho sức khỏe 
               

- Gia đình:
Bố mẹ đưa bé đi chơi, đi 
học, đi siêu thị mua sắm

- Trang phục quần áo, 
…..

x x x
 
 

Sách

+ Góc sách:
-  Xem tranh minh họa 
và gọi tên nhân vật
-  Xem các loại chuyện 
tranh- sách, làm chuyện 
tranh, kể chuyện theo 
tranh
- Làm album sưu tầm 
các hình ảnh về dụng 
cụ của 1 số nghề

- Tranh ảnh về ngành 
nghề
- Các quyển album, 
sách báo cũ về các 
ngành nghề

x x x

2

Góc 
học 
tập

Toán - 
KPKH

- Trẻ hứng thú chơi các 
nội dung chơi có trong 
góc chơi.
- Biết cất dọn đồ chơi 
sau khi chơi.
- Biết chơi các trò chơi 
dưới sự hướng dẫn của 
cô

+ Góc toán và KPKH:
- Ghép tranh về nghành 
nghề

- Hình ảnh tranh 
ghép.
- Hình ảnh một số đồ 
dùng của 1 số nghề

x x
x



Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

- Xếp theo quy luật: 
Quần áo, hình, ….
- Xếp theo số lượng: 
cặp que, xếp hột hạt.
- To hơn, nhỏ hơn 
- Bé ghép tranh về 1 số 
ngành nghề.

Xây 
dựng

- Xây bệnh viện, doanh 
trại bộ đội, nhầ hàng, ....
- Xếp nhà, xếp bàn ghế, 
xếp đường đi……

- Ngôi nhà, mô hình 
nhà,….
- Tranh gợi ý chủ đề 
chơi….

x x x x

3

Góc
Xây 
dựng

Lắp 
ghép

- Xếp chồng được 8-10 
khối không đổ
- Biết xếp chồng, xếp 
cạnh, xếp cách tạo thành 
các sản phẩm có cấu trúc 
đơn giản
- Có khả năng sử dụng 
các hình hình học để 
chắp ghép.
- Trẻ biết nhập vai chơi, 
thể hiện được ý định của 
mình qua công trình.
- Trẻ biết sử dụng ngôn 
ngữ nhập vai chơi phù 
hợp.

- Xếp nhà, xếp bàn ghế, 
xếp đường đi……
- Lắp ghép nhà, xếp 
chồng khối,…
- Sử dụng các hình chắp 
ghép thành các hình đơn 
giản (nhà, bàn ghế, 
đường đi,…)

- Bộ đồ chơi lắp 
ghép
- Tranh gợi ý chủ đề 
chơi….

x x x

 x



Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

- Biết phối kết hợp, đoàn 
kết với bạn khi chơi.
- Lấy cất đồ chơi gọn 
gàng.

Tạo 
hình

-  Sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để tạo 
ra các sản phẩm
-  Nhận xét sản phẩm tạo 
hình, đặt tên cho sản 
phẩm mình tạo ra.
- Biết cách cầm bút tô 
màu.
- Biết cất dọn đồ dùng, 
đồ chơi
- Cố gắng thực hiện công 
việc đơn giản được giao

+ Tạo hình :
- Tô màu tranh rỗng : 
Nồi, xoong, quần áo, 
mũ chú bộ đội,.....
- Nặn đồ dùng trong gia 
đình: cái bát, đôi đũa, 
dép, ...
-  Tô màu theo ý thích
Di màu,...

- Tranh rỗng trang 
phục của trẻ
- Các nguyên liệu 
như giấy vụn, rơm 
khô,... x x x x

4

Góc
Nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

- Rèn luyện tai nghe âm 
nhạc.

- Hát múa các bài hát về 
chủ đề gia đình: Nhà 
của tôi, Đồ dùng gia 
đình

- Trang phục biểu 
diễn, mũ múa, các 
dụng cụ âm nhạc.



                                                                                                                           Kiến An, ngày 20 tháng 11 năm 2024
                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                           GIÁO VIÊN

                                                                             

                         Cao Thị Việt Hà                                                                                        Phạm Thị Thảo

BAN GIÁM HIỆU PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Dơn
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